
STT SBD HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH PHÁI DÂN TỘC PHÒNG THI

1 BKNC13048 Phạm Hải Anh 14/02/2002 Nữ Kinh 608-Nhà C6

2 BKNC13049 Bùi Thị Hoàng Cẩm 18/06/2005 Nữ Kinh 608-Nhà C6

3 BKNC13050 Lê Thị Châm 25/05/2002 Nữ Kinh 608-Nhà C6

4 BKNC13051 Vũ Đình Minh Công 19/03/2005 Nam Kinh 608-Nhà C6

5 BKNC13052 Vũ Thị Ngọc Dân 21/05/2005 Nữ Kinh 608-Nhà C6

6 BKNC13053 Nguyễn Huỳnh Tâm Đoan 13/02/2005 Nữ Kinh 608-Nhà C6

7 BKNC13054 Nguyễn Thị Uyển Doanh 25/12/2006 Nữ Kinh 608-Nhà C6

8 BKNC13055 Nguyễn Duy Đông 16/12/2004 Nam Kinh 608-Nhà C6

9 BKNC13056 Nguyễn Thị Hoàng Dung 08/07/2005 Nữ Kinh 608-Nhà C6

10 BKNC13057 Lê Kim Duyên 23/02/2001 Nữ Kinh 608-Nhà C6

11 BKNC13058 Tôn Đức Giang 25/07/2007 Nam Kinh 608-Nhà C6

12 BKNC13059 Nguyễn Ngọc Hoàng Hà 26/05/2006 Nữ Kinh 608-Nhà C6

13 BKNC13060 Vi Ngọc Bảo Hân 04/12/2006 Nữ Tày 608-Nhà C6

14 BKNC13061 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 16/06/2004 Nữ Kinh 608-Nhà C6

15 BKNC13062 Hồ Hoàng Khôi 04/05/2001 Nam Kinh 608-Nhà C6

16 BKNC13063 Đỗ Thị Tuyết Mai 12/02/2005 Nữ Kinh 611-Nhà C6

17 BKNC13064 Lê Minh Mẫn 03/10/2005 Nam Kinh 611-Nhà C6

18 BKNC13065 Lê Đình Nhật 25/12/2005 Nam Kinh 611-Nhà C6

19 BKNC13066 Nguyễn Cao Quỳnh Như 25/04/2005 Nữ Kinh 611-Nhà C6

20 BKNC13067 Hà Văn Mạnh Phước 17/04/2005 Nam Kinh 611-Nhà C6

21 BKNC13068 Nguyễn Thị Như Quỳnh 20/11/2005 Nữ Kinh 611-Nhà C6

22 BKNC13069 Nguyễn Ngọc Sơn 30/06/2006 Nam Kinh 611-Nhà C6

23 BKNC13070 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 26/06/2003 Nữ Kinh 611-Nhà C6

24 BKNC13071 Đoàn Thị Minh Thư 27/01/2006 Nữ Kinh 611-Nhà C6

25 BKNC13072 Phạm Thị Bảo Trâm 15/02/2005 Nữ Kinh 611-Nhà C6

26 BKNC13073 Hồ Nguyễn Bảo Trân 26/10/2006 Nữ Kinh 611-Nhà C6

27 BKNC13074 Hoàng Đặng Huyền Trang 11/11/2005 Nữ Kinh 611-Nhà C6
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28 BKNC13075 Trần Thị Hà Trang 20/01/2005 Nữ Kinh 611-Nhà C6

29 BKNC13076 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10/09/2005 Nữ Kinh 611-Nhà C6

30 BKNC13077 Đỗ Ánh Tuyết 26/11/2005 Nữ Kinh 611-Nhà C6

31 BKNC13078 Dương Thị Bảo Vy 01/10/2005 Nữ Kinh 611-Nhà C6
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